
Tuần 1 - Buổi sáng Từ 05-09-2022 đến 11-09-2022

Thứ
ngày tháng Tiết Môn

học

Tiết
theo
CT

Tên HS
nghỉ tiết

Tên bài,
nội dung
công việc

Kiểm
tra

miệng

Nhận xét
của giáo

viên

Điểm/Xếp
loại Ký tên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thứ 2
05/09/2022

1
2
3
4
5

Thứ 3
06/09/2022

1

Công
nghệ
trồng
trọt

1

Vắng 2:
Trần Anh
Tâm (P),
Lê Thị
Thanh
Bình (P)

Trồng trọt
trong bối
cảnh cuộc
cách mạng
công nghiệp
4.0

Chú ý 10 / Tốt Hồ Thị
Ngọc Lan

2

Hoạt
động
trải
nghiệm,
hướng
nghiệp

1

Vắng 2:
Trần Anh
Tâm (P),
Lê Thị
Thanh
Bình (P)

Tìm hiểu
một số phẩm
chất cần có
của người
học sinh

Được 10 / Tốt Hồ Thị
Ngọc Lan

3
Ngữ văn
(Văn
học)

1 Vắng 0 Tri thức ngữ
văn Chú ý Tốt Lê Hữu

Huy

4

5

Giáo
dục
quốc
phòng
và an
ninh

1

Vắng 2:
Lê Thị
Thanh
Bình (P),
Trần Anh
Tâm (P)

Lịch sử,
truyền thống
của lực
lượng vũ
trang nhân
dân Việt
Nam

Tốt Võ Văn
Chuyên

Thứ 4
07/09/2022

1
Ngữ văn
(Văn
học)

2 Vắng 0

Truyện về
các vị thần
sáng tạo thế
giới (Thần
thoại Việt
Nam)

Chú ý Tốt Lê Hữu
Huy

2

Giáo
dục kinh
tế và
pháp luật

1 Vắng 0

Bài 1: Nền
kinh tế và
các hoạt
động của
nền kinh tế.

Ngoan 10 / Tốt Hà Thị
Thu Tâm

3
Toán
học (Đại

số)
1 Vắng 0 Mệnh đề Tốt Tốt Trần Xuân

Mão



số)
4

5 Sinh học 1 Vắng 0

Bài 1. Giới
thiệu
chương trình
môn Sinh
học. Sinh
học và sự
phát triển
bền vững

Tốt Hồ Thị
Kim Anh

Thứ 5
08/09/2022

1

Công
nghệ
trồng
trọt

2

Vắng 2:
Nguyễn
Thị Kim
Quyên
(P),
Nguyễn
Anh Thuận
(P)

Phân loại
cây trồng Được 10 / Tốt Hồ Thị

Ngọc Lan

2
Ngữ văn
(Văn
học)

3 Vắng 0

Tản Viên từ
Phán sự lục
(Chuyện
chức Phán
sự đền Tản
Viên –
Nguyễn Dữ)

Chú ý Tốt Lê Hữu
Huy

3
Địa lí
(Địa lí
CB)

1

Vắng 2:
Nguyễn
Thị Kim
Quyên
(P),
Nguyễn
Anh Thuận
(P)

Bài 1: Môn
Địa lí với
định hướng
nghề nghiệp
cho HS

0 lớp học tốt 10 / Tốt Đặng Thu
Thủy

4
Lịch sử
(Lịch sử
CB)

1

Vắng 2:
Nguyễn
Thị Kim
Quyên
(P),
Nguyễn
Anh Thuận
(P)

Baì 1: hiện
thực lịch sử
và nhận thức
lịch sử (t1)

0 lớp chú ý 9 / Tốt Trịnh Thị
Nga

5

1

Giáo
dục kinh
tế và
pháp luật

2 Vắng 0

Bài 1: Nền
kinh tế và
các hoạt
động của
nền kinh tế
(Tiết 2)

Như
Quỳnh
9, Thùy
Trang
10,
Đăng 8

10 / Tốt Hà Thị
Thu Tâm

Bài 2: Sử
dụng bản đồ
(3 tiết) - Bài



Thứ 6
09/09/2022

2 Địa lí 2 Vắng 0

2, tiết 1:
Một số
phương
pháp biểu
hiện các đối
tượng địa lí
trên bản đồ:
phương
pháp kí hiệu,
kí hiệu
đường
chuyển
động

1 lớp chú ý 10 / Tốt Đặng Thu
Thủy

3
Toán
học (Đại
số)

2 Vắng 0 Mệnh đề Tốt Tốt Trần Xuân
Mão

4
Toán
học (Đại
số)

3 Vắng 0 Mệnh đề Tốt Tốt Trần Xuân
Mão

5

Lịch sử
(Lịch sử
Chuyên
đề)

1 Vắng 0

Chuyên đề
1: Các lĩnh
vực của sử
học (tiết 1)

Lớp chú ý 9 / Tốt Trịnh Thị
Nga

Thứ 7
10/09/2022

1

Địa lí
(Địa lí
chuyên
đề)

0 Vắng 0
Khái niệm
của biến đổi
khí hậu

0 Chú ý 10 / Tốt Đặng Thu
Thủy

2 Sinh học 2

Vắng 1:
Nguyễn
Thị Kim
Quyên (P)

Bài 1. Giới
thiệu
chương trình
môn Sinh
học. Sinh
học và sự
phát triển
bền vững
(tiếp theo)

Vắng 1:
Kim
Quyên

Tốt Hồ Thị
Kim Anh

3
Giáo
dục thể
chất

1

Vắng 1:
Nguyễn
Thị Kim
Quyên (K)

Lý thuyết:
Sử dụng các
yếu tố tự
nhiên, dinh
dưỡng để
rèn luyện
sức khỏe và
phát triển thể
chất

Tốt 10 / Tốt Nguyễn
Hữu Huy

4
Giáo
dục thể
chất

2

Vắng 1:
Nguyễn
Thị Kim
Quyên (K)

Lý thuyết:
Sử dụng các
yếu tố tự
nhiên, dinh
dưỡng để
rèn luyện

Tốt 10 / Tốt
Nguyễn
Hữu Huy



sức khỏe và
phát triển thể
chất

5

Ý kiến nhận xét của giáo viên chủ nhiệm lớp: …
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………

Ý kiến nhận xét của ban giám hiệu: ……………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
(Ký, ghi rõ họ tên)

BAN GIÁM HIỆU
(Ký, ghi rõ họ tên)

-  Tổng số tiết học trong tuần: 21
-  Tổng số tiết không thực hiện: 0 (Sáng: 0, Chiều: 0)
-  Tổng số giờ xếp loại: 21/21 [21 Tốt; 0 Khá; 0 Trung bình; 0 Yếu]
-  Điểm trung bình chung: 5.62


